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[bookmark: _Hlk149130977]1. Máy siêu âm chẩn đoán xách tay (MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU CHUYÊN TỔNG QUÁT TIM MẠCH 03 ĐẦU DÒ)
	Hệ thống siêu âm xách tay doppler màu hỗ trợ cho các ứng dụng lâm sàng: tim, thực quản, mạch máu ngoại vi...
	Cấu hình cung cấp máy chính bao gồm:
	Máy chính: Vivid iq –  Màn hình chính LCD với cảm ứng toàn diện 15.6”:
	ĐẦU DÒ HỆ THỐNG:
	Đầu dò Sector đa tần chuyên tim nhi
	Đầu dò Sector đa tần chuyên tim người lớn
	Đầu dò tổng quát
	PHẦN MỀM, TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN:
	PHỤ KIỆN CHUẨN:
	Adapter nguồn                        
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	Vali đựng máy
	Máy in nhiệt đen trắng
	Bộ đa cổng kết nối đầu dò (adaptor nối cho 3 đầu dò)
	Máy vi tính (có card capture) + phần mềm trả kết quả siêu âm tiếng Việt 
	Máy in phun màu
	UPS 1 KVA
	Xe đẩy.
	Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE, FDA, CFS…
2. Đèn điều trị vàng da (đèn chiếu vàng da)
	Yêu cầu cấu hình:
	Đèn điều trị vàng da  kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó mỗi thiết bị bao gồm:
	Đèn chính có bánh xe di chuyển
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
	Yêu cầu thông số kỹ thuật
	Đèn được sử dụng cho điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
	Sử dụng công nghệ LED, tuổi thọ đèn:  ≥ 35,000 giờ 
	Số lượng đèn LED tích hợp : ≥ 20 đèn
	Ánh sáng phát ra từ đèn chỉ phát xạ theo hướng đi xuống
	Phân bố áng sáng/ bức xạ đồng nhất hoặc phân bổ đều
	Cường độ phát xạ tại bước sóng từ 440 tới 460 nm: ≥ 44 µW/cm²/nm hoặc dải cường độ phát xạ  (460 - 490 nm): >33.4 - > 85.5 µW/cm²/nm.
3. Bơm tiêm điện
	Cấu hình máy cơ bản:
	-01 máy chính
	-01 dây nguồn
	-01 kẹp cọc truyền
	-01 bộ sách hướng dẫn sử dụng.
	Tính năng kĩ thuật:
	Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu,
phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị
tim mạch và nhiều phòng khoa khác.
	Dùng để tiêm một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với
độ chính xác cao.
	Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.
	Hiển thị dung lượng pin/ ắc quy giúp người sử dụng dễ
quan sát.
	Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy
đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ
chờ.
	Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và pin/ắc quy bên
trong máy.
	Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE.
4. Dao mổ điện cao tần
CẤU HÌNH CUNG CẤP: 
	Máy chính: 01 Cái.
	Bàn đạp chân đôi kích hoạt đơn cực và lưỡng cực, có thể thiết lập gán tính năng: 01 Cái.
	Kẹp lưỡng cực chống dính dùng nhiều lần, hấp tiệt khuẩn 134 độ C:  01 cái
	Dây nối kẹp lưỡng cực chống gập dài 4,5m, hấp tiệt khuẩn 134 độ C: 01 Cái.
	Tấm điện cực dùng một lần chức năng chống nước và theo dõi đa hướng: 10 Cái 
	Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần 4,5m, hấp tiệt khuẩn 134 độ C: 01 Cái.
	Tay dao đơn cực hai nút bấm dùng 1 lần và đầu điện cực : 02 Cái.
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng .
	Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:
	Mục đích sử dụng: hệ thống phẫu thuật điện cao tần hiệu năng cao, chuyên dùng cắt và cầm máu trong phẫu thuật như: tổng quát, nội soi, phụ khoa, phẫu thuật bàn tay, tai mũi họng, phẫu thuật tim (kể cả phẫu thuật tim hở), phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật nhi khoa, phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu, phẫu thuật lồng ngực, chỉnh hình, tiết niệu, bao gồm cắt bỏ xuyên niệu đạo (TUR),...
	Nguyên lý hoạt động: Sử dụng dòng điện xoay chiều tần số cao 330kHz/ 1MHz tác động nhiệt lên mô để tạo hiệu ứng phẫu thuật cắt và cầm máu.
	Công nghệ: Sử dụng công nghệ điện cao tần.
Yêu cầu về chỉ tiêu thông số kỹ thuật:
	Cắt đơn cực:
	Đốt cầm máu đơn cực:
	Cắt đốt lưỡng cực:
	Hệ thống an toàn giám sát điện cực trung tính:
	Có điều chỉnh âm lượng kích hoạt, cảnh báo.
Yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị:
	-Có chức năng giám sát trở kháng của bệnh nhân và cả máy cùng lúc để cảnh báo an toàn.
	-Chức năng giám sát tấm điện cực trung tính đa chiều.
	-Chức năng kích hoạt tự động phát công suất không cần dùng bàn đạp
	-Có thể điều chỉnh hiệu ứng cầm máu kết hợp cắt ≥10 mức độ
	-Tích hợp chức năng mổ tổng quát ổ bụng, phẫu thuật tim và lồng ngực…
	-Tích hợp chức năng mổ chấn thương chỉnh hình xương khớp và thẩm mỹ tay, hàm, mặt…
	-Tích hợp chức năng mổ vi phẫu dòng điện thấp phù hợp mổ vi mô và nhi đồng.
	-Tích hợp chức năng mổ nội soi niệu môi trường nước, mổ tiền liệt tuyến, tử cung, bàng quang.
	-Tích hợp chức năng mổ nội soi tiêu hoá Gastro cho điện cực loop, điện cực cầm máu.
	-Tích hợp chức năng mổ cắt đốt lạnh Argon Plasma mổ hở và nội soi.
	-Thiết bị sử dụng phần mềm hệ điều hành, việc bảo trì cân chỉnh và nâng cấp hệ thống có thể được thực hiện bởi nhân viên bảo trì của bệnh viện hoặc của kỹ sư bảo trì.
	-Tương thích với tất cả hệ thống cánh tay treo trần phổ biến
	-Có hệ thống kiểm soát an toàn điện liên tục
	Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE, FDA, CFS…
5. Máy cưa xương
	Tính năng:
	- Cưa được xương ức
	- Hấp tiệt trùng được (chịu được nhiệt độ khử trùng: 135°C)
	- Sử dụng pin (pin sạc được được nhiều lần)
Cấu hình cung cấp:
- Công suất đầu ra ≥: 95w
- Chỉnh được tốc độ (vòng / phút): 0-15000
- Tiếng ồn (db): ≤75
Phụ kiện kèm theo máy gồm:
+ 02 pin
+ 01 sạc pin
+ 01 ống dẫn pin
+ 03 Lưỡi cưa
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE.
6. Bơm truyền dịch
Cấu hình máy cơ bản:
-01 máy chính
-01 dây nguồn
-01 bộ cảm biến đếm giọt
-01 kẹp cọc truyền
-01 bộ sách hướng dẫn sử dụng 
Đặc tính kĩ thuật:
	-Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác.
	-Dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao.
	-Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng.
	-Hiển thị dung lượng pin/ ắc quy giúp người sử dụng dễ
quan sát.
	-Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy
đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ
chờ.
	-Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy.
	-Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và pin/ ắc quy bên trong máy.
	-Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE.
7. Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (dùng cho nhi sơ sinh)
	Máy chính có màn hình màu 12.1 inch: 1 máy
	Phụ kiện kèm theo:
•Dây nguồn: 1 chiếc
•Dây nối điện tim: 1 chiếc
•Dây đo điện tim 3 chuyển đạo: 1 chiếc
•Điện cực tim người lớn và trẻ em: 30 chiếc
•Điện cực tim trẻ sơ sinh: 30 chiếc
•Dây nối SpO2: 1 chiếc
•Đầu dò SpO2 người lớn và trẻ em: 1 chiếc
•Đầu dò SpO2 trẻ sơ sinh: 1 chiếc
•Ống đo huyết áp người lớn và trẻ em: 1 chiếc
•Ống đo huyết áp trẻ sơ sinh: 1 chiếc
•Túi hơi huyết áp người lớn: 1 chiếc
•Túi hơi huyết áp trẻ em: 1 chiếc
•Túi hơi huyết áp trẻ sơ sinh dùng 1 lần: 10 chiếc
•Đầu dò nhiệt độ da: 1 chiếc
•Pin sạc: 1 chiếc
•Xe đẩy đặt máy (Mua tại Việt Nam): 1 chiếc
8. Máy ly tâm (Hematocrit)
	Cấu hình cung cấp:
	- Máy chính
	- Rotor Hematocrit 24 ống mao quản có thước đo
		+ Tốc độ ly tâm tối đa: 12000 vòng/phút.
		+ Lực ly tâm tối đa: 14970 xg.
		+ Góc ly tâm: 90 độ.
	Tính năng kỹ thuật:
	- Máy ly tâm Z 216 M phù hợp dùng để ly tâm mẫu xét nghiệm trong chẩn đoán in vitro tại phòng xét nghiệm, thí nghiệm.
	- Máy dùng được với nhiều loại rotor khác nhau, tháo lắp thay thế dễ dàng.
	- Thời gian ly tâm: 10 giây đến 99 giờ 59 phút hoặc liên tục.
	- Bảng điều khiển kiểm soát bằng vi xử lý, vận hành đơn giản bằng một tay, dễ dàng thao tác khi đeo găng tay.
	- Màn hình LCD kỹ thuật số, hiển thị tốc độ cài đặt và tốc độ thực, thời gian ly tâm, bước tăng tốc / giảm tốc.
	- Có khóa nắp bằng động cơ.
	- Tự động nhận biết loại rotor với chế độ bảo vệ quá tốc độ ngay khi vừa lắp rotor.
	- Phát hiện rotor không cân bằng và tự tắt an toàn.
	- Hệ thống thông khí cải tiến giúp giữ mẫu luôn mát.
	- Vận hành êm, độ ồn thấp.
	- Có thể chọn tốc độ thông qua đơn vị vòng/phút hoặc lực ly tâm với bước tăng 10.
	- Cài đặt được 10 mức tăng tốc và giảm tốc.
	- Có phím chọn chu trình ly tâm ngắn.
	- Bộ nhớ có thể lưu tối đa 99 chương trình ly tâm (gồm cả loại rotor).
	- Dung tích ly tâm tối đa: 44 x 1.5/2.0 ml.
	- Tốc độ ly tâm tối đa: 15000 vòng/phút.
	- Dải điều chỉnh tốc độ: 200 – 15000 vòng/phút.
	- Lực ly tâm tối đa: 21631 xg.
	- Nguồn điện: 230V, 50/60Hz.
9. Máy Đo Độ Vàng Da Bilirubin
	- Tính năng:
	Đo nồng độ Bilirubin qua da
	- Ứng dụng : chủ yếu được sử dụng trong khám lâm sàng của bệnh vàng da sơ sinh.
	- Nguyên lý: Nồng độ bilirubin qua da tương quan với nồng độ bilirubin có thể được xác định ngay lập tức và không xâm lấn vì máy dò được đặt trên da trẻ sơ sinh. Điều này ngăn trẻ sơ sinh khỏi bất kỳ sự khó chịu liên quan đến việc lấy mẫu máu và kết quả có ngay lập tức.
	Máy được trang bị điện tử và quang học, sử dụng sợi quang, bộ tách quang phổ, được điều khiển bộ lọc phổ, chuyển mạch NFM và các kỹ thuật xử lý thông tin.
- Thông số kỹ thuật:
+ Màn hình: LCD
+ Nguồn: pin
+ Công suất: ≥5W max, 0.3W typ.
+ Phạm vi đo: 0,0mg / d L ~ 32,0 mg / d L (0 – 540umol/L)
+ Độ chính xác: ±1.5 mg/d L（±25.5 umol/L）
+ Thời gian chuẩn bị: <12 giây
+ Chức năng ghi nhớ: Nhớ 20 kết quả đo gần nhất
+ Tỷ lệ tái thẩm định <10%
+ Phân loại an toàn IEC60601-1 loại I, loại CF
+ Môi trường hoạt động: 10-40°C.
10. Hệ thống thở CPAP dùng cho nhi, sơ sinh
	Hệ thống thở CPAP dùng cho nhi, sơ sinh (sử dụng nguồn Oxi, Air
tường)
	Cấu hình bao gồm::
	Máy chính với các phụ kiện theo mỗi máy
- 01 bộ dây nối nguồn Oxy & Air (chính hãng)
- 01 van tạo áp lực medinjet dùng nhiều lần hoặc 10 van tạo áp lực
medijet dùng một lần
- 02 bộ dây thở dùng nhiều lần cho nhi sơ sinh (Đài Loan)
- 03 gọng mũi silicone (tùy chọn size S, M, L)
- 01 bộ làm ấm, làm ẩm ( Đài Loan)
- 02 nón đỡ dây thở (tùy chọn size S, M, L)
- 01 xe đẩy Châu Á
- 01 bộ sách HDSD tiếng Anh + tiếng Việt
- 01 đồng hồ đo áp lực
Thông số kĩ thuật
-Bộ trộn khí Oxy – Air:
+Bộ trộn tự động (Blender) có thể điều chỉnh thông số:
• Áp lực CPAP đạt được cao nhất tối thiểu là 9.5 cmH20
• Nồng độ Oxy (FiO2): 21 – 100%
• Lưu lượng khí đã trộn: ≤ 0 - ≥ 15 lít/phút
+ Cảnh báo: khi áp lực nguồn cung cấp khí Oxy và Air chênh lệch 1
bar.
+ Sử dụng nguồn cung cấp khí Oxy, Air trung tâm (tường)
11. Hệ thống máy sàng lọc trước sinh, sơ sinh 
Cấu hình gồm:
- 01 máy đọc huỳnh quang: 
- 01 máy lắc ủ vi tấm: TriNEST
- 01 máy đục lỗ giấy thấm máu khô: 
- 01 máy lắc đĩa vi tấm: 
- 01 máy rửa và loại bỏ đĩa giấy
- 01 bộ phần mềm điều khiển và máy tính, màn hình cài phần mềm điều khiển
- 01 bộ Phần mềm tính tóan nguy cơ sàng lọc trước sinh kèm theo máy tính và màn hình cài phần mềm.
Các thiết bị, vật tư phụ trợ khác:
- 01 Hệ thống lọc nước: 
- 01 bộ cột lọc bao gồm: 01 cột lọc carbon hoạt tính; 02 cột lọc khử ion và 01 cột lọc hấp thụ hữu cơ.
01 lọc cuối, giúp loại bỏ tất cả chất rắn lơ lửng và vi sinh có đường kính lớn hơn 0.2micron 
Máy lọc nước 50 lít/giờ.
Bộ phụ kiện lọc (dự phòng): 01 bộ.
Bộ lưu điện online
Máy in
Bộ Micropipette kèm giá đỡ Pipette: cỡ 10-1.000 μL trên 5 món.
Thông số kỹ thuật
Hệ thống xét nghiệm dựa trên phương pháp huỳnh quang phân lập thời gian sử dụng tín hiệu của các chất đánh dấu nhóm Lathan 
Khả năng sàng lọc:
• Khả năng sàng lọc sơ sinh 7 bệnh trên mấu giấy thấm máu khô của trẻ sơ sinh:
+ Sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh.
+ Sàng lọc bệnh suy giáp bẩm sinh
+ Sàng lọc bệnh xơ nang
+ Sàng lọc bệnh thiếu men G6PD
+ Sàng lọc bệnh PKU
+ Sàng lọc bệnh Galactosemia
+ Sàng lọc bệnh thiếu men Biotinidase
• Sàng lọc trước sinh
+ Sàng lọc nguy cơ dị bội NST - Double test thai kỳ 1 
+ Sàng lọc nguy cơ dị bội NST - Triple test thai kỳ 2
+ Sàng lọc nguy cơ tiền sản giật ở cả ba quý của thai kỳ 
a. Máy đọc huỳnh quang
+ Chế độ đo: Huỳnh quang phân lập thời gian (TR-Fluorescence) và huỳnh quang nhanh (prompt fluorescence);
+ Thời gian đo: 1 giây/mẫu, 3 phút/đĩa
+ Kỹ thuật đo quét: kỹ thuật đo quét thực hiện nhiều điểm đo trên 1 giếng
+ Phép đo huỳnh quang: giới hạn phát hiện huỳnh quang < 10 fmol/giếng
+ Phép đo huỳnh quang phân lập theo thời gian: giới hạn phát hiện chất đánh dấu gắn Europium < 12 amol/giếng
+ Nguồn sáng:
- Nguồn sáng liên tục để đo huỳnh quang nhanh: 
- Nguồn ánh sáng chớp cho phép đo huỳnh quang phân lập theo thời gian: ống đèn chớp xenon UV, dải quang phổ 280 – 400 nm; thanh lọc với 3 vị trí lọc (Ø 22,4 mm) được lắp với bộ lọc 340 nm và 320 nm.
+ Đĩa vi tấm: tương thích với đĩa có từ 1 – 384 giếng
b. Máy lắc ủ vi tấm
+ Công suất ủ lắc cho 3 tấm mẫu cho cùng một chương trình nhưng cho phép đặt từng tấm mẫu lên máy lắc tại các thời điểm khác nhau
+ Sử dụng tấm 96 hoặc tấm 384 giếng
+ Chương trình hóa có thể lập tới 20 chương trình
+ Dải nhiệt độ: từ 3°C trên nhiệt độ môi trường tới 70°C (bước tăng nhiệt độ 1°C)
+ Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,5 °C
+ Độ dao động nhiệt độ giữa các tấm mẫu: < 0.6°C
+ Thời gian làm ấm: < 15 phút từ +24°C đến +70°C
+ Thời gian ủ: 0-48 giờ (bước tăng 1 phút)
+ Có chức năng gia nhiệt trước đảm bảo chính xác nhiệt độ chỉ thị chính xác
+ Tần số lắc: 400- 1200 vòng/phút (bước tăng 100 vòng/phút)
+ Độ chính xác lắc: ± 2%
+ Quĩ đạo lắc:~ 2mm
+ Thời gian lắc: 0-48 giờ (bước tăng 1 phút)
c. Thiết bị đục lỗ giấy thấm mẫu máu khô (Dry Blood Spot Puncher)
+ Tự động đục mẫu máu khô vào khay vi tấm
+ Có thể thay đổi đầu đục mẫu cho các đường kính của đĩa giấy thấm máu khô (3.2 mm, 4.7 mm hoặc 6 mm tùy thuộc lựa chọn thêm)
+ Có thể điều chỉnh độ cao tùy thuộc vào vi tấm đang sử dụng (15 – 41 mm)
+ Hai đĩa vi tấm có thể được đặt cùng lúc trong máy
+ Thiết bị tự động nhận biết khi đĩa giấy DBS đã lọt vào trong giếng của đĩa vi tấm
+ Giao diện: màn hình hiển thị 2 dòng, 4 nút bấm, 24 ký tự/dòng
d. Thiết bị lắc đĩa vi tấm
+ Máy lắc đĩa vi tấm được tối ưu hóa cho các khay vi tấm chuyên biệt với các bộ kit hóa chất dùng cho sàng lọc trước sinh và sơ sinh sử dụng kỹ thuật DELFIA huỳnh quang phân lập theo thời gian và phép đo huỳnh quang và các ứng dụng khác cần lắc các đĩa vi tấm.
+ Tốc độ: có thể điều chỉnh trong dải 100 – 1350 RPM
+ Có thể lắc cùng lúc từ 01 đến 04 đĩa vi tấm
+ Biên độ lắc: 3 mm
+ Tốc độ lắc được ổn định bằng mạch tín hiệu điện tử hồi tiếp. Phần đệm bề mặt bằng cao su giúp giữ chặt khay mẫu tại vị trí nhất định và giúp tháo lắp dễ dàng
e. Thiết bị rửa và loại bỏ đĩa giấy
+ Màn hình hiển thị LCD, 2 x 20 ký tự cùng 5 phím bấm điều khiển
+ Sử dụng bộ bơm chân không ngoài
+ Bao gồm 100 chương trình rửa, trong đó bao gồm các chương trình cho các kit hóa chất sàng lọc trước sinh và sơ sinh DELFIA và 75 chương trình có thể cài đặt.
- Sử dụng chai thải 8L, chai rửa 5L và chai xả 2L.
- Ống phân phối (manifold): 8 hoặc 12 kênh, có thể loại bỏ đĩa giấy thấm ra khỏi giếng
- Thời gian ngâm: 0 – 9,9 giây cho một dải giếng; hoặc 0-59 phút cho mỗi đĩa vi tấm
- Tất cả các phương pháp có thể lặp lại từ 1 đến 9 lần
- Chế độ rửa: Có thể lựa chọn rửa theo từng dải giếng hoặc rửa toàn bộ đĩa
f. Phần mềm điều khiển bao gồm máy tính và màn hình cung cấp bởi hãng sản xuất:
- Điều khiển thiết bị 
- Kiểm soát chất lượng và đánh giá dữ liệu
- Có tính năng tổng hợp báo cáo
g. Phần mềm tính toán nguy cơ sàng lọc trước sinh bao gồm máy tính và màn hình cung cấp bởi hãng sản xuất:
- Quản lý dữ liệu bằng đồ thị
- Tính toán rủi ro nguy cơ mắc bệnh
- Có thể kết nối với hệ thống dữ liệu của bệnh viện
h. Bộ lưu điện: online công suất 2kVA trở lên
i. Máy in: Máy in laser đen trắng cỡ A4.
12. Máy lắc trộn
Cung cấp bao gồm :
- Máy chính lắc tròn kỹ thuật số 500 vòng/phút
- Phụ kiện tiêu chuẩn
- Dây nguồn
- Tài liệu HD sử dụng
Tính năng:
- Máy lắc thích hợp để trộn trong đĩa nuôi cấy, bình và cốc. Lý tưởng cho các ứng dụng sục khí và chiết xuất. Nó có thể được sử dụng trong các buồng môi trường và tủ ấm CO2
- 2 màn hình LCD độc lập hiển thị tốc độ và thời gian riêng biệt
- Thiết kế nhỏ gọn
- Chuyển động lắc đều và trơn tru
- Công suất lắc trên 7,5 kg với dải tốc độ 100-500 vòng / phút
- Chế độ hoạt động liên tục hoặc hẹn giờ
- Động cơ DC không chổi than không cần bảo dưỡng
- Phát hiện và bảo vệ quá tốc độ
- Nhiều loại mặt lắc tùy chọn cho bình và các bình thông dụng khác
- Phần mềm miễn phí để điều khiển PC và ghi dữ liệu
Thông số kỹ thuật:
- Kiểu lắc: tròn
- Biên độ lắc: 10 mm
- Trọng tải tối đa: 7.5 kg (kèm mặt lắc)
- Động cơ DC không chổi than
- Công suất động cơ vào: ≥28W
- Công suất động cơ ra: ≥15W
- Phạm vi điều chỉnh tốc độ: 100 - 500 vòng/phút
- Màn hình hiển thị tốc độ: LCD
- Màn hình hiển thị thời gian: LCD
- Cài đặt thời gian: 1 phút – 19 giờ 
- Cổng kết nối RS232 truy xuất dữ liệu
- Công suất: ≥30W

13. Bể ổn nhiệt
Bể ổn nhiệt 22 lít (BỂ CÁCH THỦY 22 LÍT/Máy ủ 37 độ C/Bainmarie)
Thông số kỹ thuật:
- Thể tích: 22 lít
- Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 5oC trên nhiệt độ môi trường đến 95oC với chế độ điểm sôi
- Độ biến thiên: ± 0.1oC
- Độ phân bố: ± 0.25oC
- Sử dụng 1 đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A
- Thời gian cài đặt : 1 – 99 giờ 59 phút cho: ON (hoạt động liên tục), WAIT (chức năng chờ cho hoạt động liên tục và hoạt động theo thời gian), HOLD (chức năng giữ nhiệt)
- Kiểm soát nhiệt: bộ giới hạn nhiệt độ bằng cơ TB cấp bảo vệ class 1 ngắt chế độ gia nhiệt khi vượt quá khoảng 300oC trên nhiệt độ tối đa của bể
- Kiểm soát nhiệt: trong trường hợp quá nhiệt do sự cố, chế độ gia nhiệt được ngắt ở khoảng 100C trên nhiệt độ cài đặt (giá trị cố định)
-  Hệ thống tự chẩn đoán: bộ điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID có tích hợp hệ thống tự động chẩn đoán chỉ thị báo lỗi
- Bể gia nhiệt: gia nhiệt trên bề mặt diện tích lớn ba mặt
- Bộ điều khiển: hiển thị số (LED) cho nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực (độ phân giải 0.10C) và thời gian còn lại
- Bên trong dễ dàng vệ sinh, làm bằng thép không gỉ, vật liệu 1.4301 (ASTM 304) được hàn bằng công nghệ laser
- Nguồn điện: 230V
14. Máy soi cổ tử cung và phụ kiện
Cấu hình:
-Máy chính: 01 cái
-Phụ kiện xe đẩy máy di động có khoá, tăng giảm chiều cao: 01 cái
-Pedal chụp ảnh: 01 cái
-Adapter AC – DC: 01 cái
-Túi bảo quản: 01 cái
-Phần mềm truy xuất kết nối dữ liệu: 01 bộ
-Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
-Máy tính để bàn: 01 bộ
-Máy in khổ A4: 01 cái
- Xe đẩy máy tính chuyên dụng: 01 cái
Tính năng kỹ thuật:
+Hệ thống xử lý hình ảnh dựa trên nền kết hợp giữa công nghệ thu thập hình ảnh kỹ thuật số và công nghệ soi cổ tử cung. Các bác sĩ quan sát thông qua màn hình màu và phóng đại, lưu trữ, phân tích bệnh lý, in các hình ảnh quan sát được trên màn hình.
+Công nghệ đo: Công nghệ hình ảnh sáng-tối: hiển thị rõ nét màu sắc hình ảnh kể trong môi trường thiếu sáng
+Sự kết hợp hoàn hảo giữa camera chất lượng cao, phần mềm phân tích mạnh mẽ và màn hình hiển thị 2,5 inches 
+Chụp các chi tiết với độchính xác cao hơn và với độphóng đại lên đến (46X), cải thiện khả năng chẩn đoán và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân 
+Nhiều công cụ có thể cho phép cung cấp thông tin chẩn đoán linh hoạt và đầy đủ hơn rất quan trọng trong quá trình ra quyết định lâm sàng của bác sĩ phụ khoa.
15. Máy bào nhân xơ tử cung - Hệ thống bào nghiền mô ( Mocelator)
CẤU HÌNH CUNG CẤP:
1. Bộ máy xay nghiền mô: 01 bộ
· Hộp điều khiển 
· Công tắc đạp chân
· Motor điện tử kèm cáp dài 3 m
· Đầu phun dầu bảo dưỡng
2. Tay cầm truyền động: 01 cái
3. Tay cầm cho bộ truyền động: 01 cái
4. Vỏ bảo vệ: 01 cái
5. Nòng trong: 01 cái
6. Lưỡi cắt: 02 cái
7. Van dạng vòm: 02 gói
8. Van màng: 02 gói
9. Kềm gắp có răng, đường kính 10 mm, chiều dài hoạt động 330 mm: 01 cái
10. Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 01 cái
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:
· Bộ điều khiển có kích thước nhỏ gọn 
· Bảng điều khiển đơn giản và trực giác 
· Có thể thay đổi tốc độ ở chế độ Vario, điều khiển liên tục bằng bàn đạp
· Có 3 chương trình Vario với dãy tốc độ riêng
· Điều khiển chính xác bằng bàn đạp
· Có các phiên bản kích thước 12mm, 15 mm, 20 mm
· An toàn tối đa khi vận hành
· Vỏ bảo vệ được thiết kế có phần mũi giử mô có tác dụng giử hướng khi cắt
· Lưỡi cắt tinh xảo cao cấp cho phép cắt hiệu quả khi sử dụng nhiều lần, không cần làm sắc.
· Tay cầm truyền động có bộ van và cơ cấu khóa
· Có tay cầm thuận tiện cho cầm giử và thao tác, để bảo vệ người sử dụng tránh nhiệt tạo ra do motor và tay cầm truyền động
· Motor điện tử không chổi than, hấp được, có cáp dài 3 m, có moment xoắn thích hợp, chạy êm và ổn định
· Moment xoắn tối đa: 80 Ncm
· Moment xoắn của motor: 6 Ncm
· Tốc độ tối đa: 1000 vòng/phút
· Tốc độ tối đa của motor: 40.000 vòng/phút
· Kiểu khớp nối với motor:  INTRA coupling ISO3964.
16. Máy nghe tim thai cầm tay và phụ kiện
	Cấu hình:
	1. Thân máy chính: 01 cái
	2. Đầu dò tim thai: 03 cái
	3. Pin sạc và bộ sạc: 01 bộ
	4.Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
	Tính năng kỹ thuật:
	-Màn hình OLED sáng, hiển thị FHR thời gian thực
	-Loa phát âm thanh Hi-Fi
	-Đầu dò không thấm nước, dễ dàng kết nối với máy chính
	-Kết nối và sử dụng nhanh đầu dò và thiết bị
17. Máy điện tim ≥3 kênh
	Gồm:
- 01 Máy chính kèm bộ dây đo, dây nguồn, dây nối đất
- 01 Bộ điện cực chi
- 01 Bộ điện cực ngực
- 01 Pin sạc
- 01 Lọ kem điện cực, 01 cuộn giấy in nhiệt
	Tính năng kỹ thuật
- Màn hình LCD màu 7inch, 800x480 dot (có đèn nền LED)
- Tốc độ in : 5, 10, 12.5, 25 hoặc 50 mm/s
- Bộ nhớ trong : 500 kết quả.
18. Máy hạ thân nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn
HỆ THỐNG HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG
CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy hạ thân nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy
Thiết bị lưu trữ dữ liệu: 01 Cái
Phụ kiện chính:
- Cảm biến nhiệt độ bề mặt da: 01 cái
- Cảm biến trung tâm (trực tràng): 01 cái
- Bộ ống dẫn nước: 01 bộ
- Bộ chăn quấn: 02 cái (Áo làm lạnh trẻ sơ sinh thermowrap: 02 cái)
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
Chế độ hoạt động:
-Hạ thân nhiệt (làm lạnh): có thể cài đặt riêng cho trẻ em và người lớn
-Điều khiển làm ấm tự động
-Nhiệt độ bình thường
-Chế độ chờ
-Chế độ làm cạn nước
	1. Máy hạ thân nhiệt 

	Chế độ hoạt động:

	-     Hạ thân nhiệt (làm lạnh): có thể cài đặt riêng cho trẻ em và người lớn

	-     Điều khiển làm ấm tự động

	-     Nhiệt độ bình thường

	-     Chế độ chờ

	-     Chế độ làm cạn nước

	Màn hình LCD:

	-     Kích cỡ: khoảng 5,7”

	-     Độ phân giải:  trên 320 x 240 pixel

	-     Màng hình cảm ứng điện dung đa điểm

	Thông tin hiển thị:

	-     Chế độ hoạt động

	-     Nhiệt độ bệnh nhân cài đặt : khoảng từ 32°C – 38°C

	-     Nhiệt độ trung tâm

	-     Nhiệt độ bề mặt

	-     Trạng thái  hệ thống và báo động

	-     Màng hình chế độ kỹ thuật

	-     Đồ thị các thông số

	-     Thể tích bình chứa nước:  6 lít

	-     Nhiệt độ nước:+ Nhiệt độ dòng nước cài đặt: khoảng từ 13°C đến 40.8° C

	+ Độ chính xác nhiệt độ nước ± 0.3°C 

	-     Hệ thống Bơm:

	+ Bơm nước tuần hoàn

	+ Tốc độ bơm tối đa: 1.2 lít/phút

	+ Phin lọc nước: 263 µm

	-     Các kênh nhiệt độ bệnh nhân:

	+ Sử dụng đo 2 kênh: Bề mặt, Trung tâ

	+ Dải nhiệt độ đo: Khoảng từ 15°C đến 44°C

	+ Độ chính xác: ± 0.3°C

	-     Cảm biến nhiệt độ: Nước vào, nước ra, nhiệt độ tĩnh

	-     Biện pháp an toàn

	+ Bảo vệ và cảnh báo quá áp

	+ Cảnh báo và báo động nhiệt độ bệnh nhân quá cao 38.5oC

	+ Cảnh báo và báo động nhiệt độ bệnh nhân quá thấp 31oC

	-     Xe đẩy:  Di chuyển với 4 bánh xe và 2 khóa

	2. Thiết bị lưu trữ dữ liệu

	-     Kết nối: trực tiếp với máy hạ thân nhiệt

	-     Tốc độ lấy mấu: khoảng 1phút/lần

	-     Dung lượng bộ nhớ: 17 ngày

	-     Dữ liệu thu thập:

	+ Nhiệt độ: cài đặt, trung tâm, bề mặt

	+ Bật/Tắt tuần hoàn nước 

	+ Nước làm lạnh/nóng

	-     Có phần mềm đọc dữ liệu trên máy tính

	3.Áo làm lạnh

	-     Kích thước: từ trẻ sơ sinh đến người lớn

	-     Bao phủ 85% bề mặt cơ thể bệnh nhân

	-     An toàn với tia XQuang, CT, MRI.



